
 

A. KIỂM TRA ĐỌC 

Câu 1: Đọc đúng 10 vần bất kì trong bảng sau: 

 
Câu 2: Đọc thành tiếng 2 trong 4 đoạn văn sau: 

a) Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bạn bè thân thiết như anh em. 

Trường học dạy em thành người tốt. Trường học dạy em những điều hay. 

b) Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. 

Đi làm về, mẹ lại đi chợ nấu cơm. mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. 

c) Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. 

Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. 

d) Mùa xuân, lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh. 

Sang hè, lá lên thật dày, ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích. 

Câu 3: Em hãy tìm trong đoạn a và đọc lên những tiếng có dấu nặng: 

Câu 4: Em hãy tìm trong đoạn c và đọc lên những tiếng có vần ăp: 

Câu 5: Ở đoạn d, lá bàng mùa xuân được miêu tả như thế nào? 

(Khoanh vào ý đúng) 

a) Những ngọn lửa xanh. 

b) Những con mắt nhìn. 

c) Những ngọn bút chì. 

B. KIỂM TRA VIẾT 

Câu 6: Chép đúng chính tả đoạn văn sau: 

VE VÀ KIẾN 

Ve và kiến cùng sống trên cây nhưng mỗi người một nết. Kiến chăm chỉ làm việc suốt 

ngày. Thức ăn kiếm được ăn không hết, Kiến để dành phòng khi mùa đông. Ve thì nhởn 

nhơ ca hát suốt cả mùa hè. 

(Theo Truyện ngụ ngôn La Phông Ten) 

Câu 7: Điền dấu hỏi hay dấu ngã vào chữ in nghiêng: 

a) suy nghi 

b) nghi he 

c) nghiêng nga 

d) bị nga 

Câu 8: Điền vào chỗ trống c hay qu? 

a) Bà ……ờ quạng trong bóng tối tìm …..ông tắc bật đèn. 

b) Buổi tối, mẹ thường đọc truyện ….ổ tích cho …on nghe. 

 


